Phụ lục

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SNN ngày       tháng       năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

	STT
	TÊN/NHÓM 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	CĂN CỨ LỰA CHỌN TTHC
	CƠ QUAN THỰC HIỆN 

RÀ SOÁT
	THỜI GIAN THỰC HIỆN RÀ SOÁT

	
	
	
	CHỦ TRÌ
	PHỐI HỢP
	BẮT ĐẦU
	HOÀN THÀNH

	I
	Bảo vệ thực vật

	1
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
	Phát sinh nhiều hồ sơ
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	Không
	Quý I/2022
	Quý III/2022

	2
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
	Phát sinh nhiều hồ sơ
	
	Không
	Quý I/2022
	Quý III/2022

	II
	Thú y

	1
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y
	Phát sinh nhiều hồ sơ
	Chi cục 

Chăn nuôi - Thú y
	Không
	Quý I/2022
	Quý III/2022

	2
	Cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)
	Phát sinh nhiều hồ sơ
	
	Không
	Quý I/2022
	Quý III/2022

	III
	Lâm nghiệp

	1
	Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES
	Sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý
	Chi cục Kiểm lâm
	Không
	Quý I/2022
	Quý III/2022

	IV
	Thủy sản
	
	
	
	
	

	1
	Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản
	Phát sinh nhiều hồ sơ
	Chi cục Thủy sản
	Không
	Quý I/2022
	Quý III/2022

	2
	Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ)
	Phát sinh nhiều hồ sơ
	
	Không
	Quý I/2022
	Quý III/2022

	V
	Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
	
	
	
	
	

	1
	Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản
	Phát sinh nhiều hồ sơ
	Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
	Không
	Quý I/2022
	Quý III/2022



